
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

1.1. Dự toán mua sắm
Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động” là một trong số các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm năm 2025 của Cục Tần số vô tuyến điện. Với tổng giá trị dự toán mua sắm được xác định là 40,51 tỷ đồng, gồm:

	Nguồn vốn
	Năm 2025
	Năm 2026 (dự kiến)
	Cộng

	Dự toán ngân sách nhà nước:
	19.776
	9.778
	29.554

	Nguồn tài chính hợp pháp khác:
	5.927
	5.029
	10.956

	Cộng:
	25.703
	14.807
	40.510


Trong đó, dự toán xác định cho Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động” là 480 triệu đồng, gồm:

	Nguồn vốn
	Năm 2025
	Năm 2026 (dự kiến)
	Cộng

	Dự toán ngân sách nhà nước:
	240
	240
	480


1.2. Gói thầu:

1.2.1. Tên gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động.
1.2.2. Địa điểm thực hiện: Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.
1.2.3. Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2.4. Nội dung công việc của gói thầu: 
Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện (Toà nhà). Thông số kỹ thuật chính của Hệ thống như sau:

Hệ thống đỗ xe tự động tại toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là Hệ thống) được sản xuất bởi Nhà thầu Dongyang Menics Co., Ltd với các thông số kỹ thuật như sau:

a) Thông tin chung
	Hệ thống đỗ xe tự động

	Loại hệ thống
	Hệ thống tầng di chuyển

	Nhà sản xuất
	DONGYANG MENICS

	Số lượng xe 
	204 xe (153 xe Sedan và 51 xe SUV)

	Thông số xe Sedan
	Module A Max: 5.050mm L x 2.150mm W x 1.550mm H x 2.300 kg

Module B, C(1, 2) Max: 5.200mm L x 2.150mm W x 1.550mm H x 2.300 kg

	Thông số xe SUV
	Module A Max: 5.050mm L x 2.050mm W x 1.950mm H x 2.300 kg

Module B, C(1, 2) Max: 5.200mm L x 2.150mm L x 1.950mm H x 2.300 kg

	Loại nâng
	Pulli kéo/ cáp thép

	Bảng điều khiển
	Màn hình cảm ứng 10.4”

	Cửa tự động
	Hai hoặc ba tấm nâng lên

	Sơn
	1 chống rỉ, 2 lớp sơn phủ với tổng chiều dày không nhỏ hơn 90 micron

	Kết cấu thép
	SS400 

	Điện nguồn
	380V x 3pha x 50Hz

	Điều khiển tốc độ
	Biến tần

	Điều khiển
	Lập trình PLC

	Cảm biến
	Cảm biến quang, tiệm cận, giới hạn hành trình.


	Loại xe
	Module A (chiếc)
	Module B (chiếc)
	Module C-1 (chiếc)
	Module C-2 (chiếc)
	Cộng (chiếc)

	SUV
	18
	10
	11
	12
	51

	Sedan
	54
	30
	33
	36
	153

	Cộng (chiếc)
	72
	40
	44
	48
	204
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	No.
	Items
	Description

	1)
	Steel Frame
	Structure frame ,Cart rail, Lift Master frame, Pallet rail, Etc

	2)
	Pallet 
	3.2t Plate, Checkered plate, Wheel, Etc

	3)
	Lift
	Hoisting
	Motor
	22kw ~30kw Geared Motor

	
	
	
	Speed
	60 m/min Max.

	
	
	Shifting
	Motor
	1.5KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	45 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Driving at the Friction Wheel

	4)
	Cart (Trolley)
	Travelling
	Motor
	3.7KW * 1set

	
	
	
	Speed
	100 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Direct Driving at the Cart Wheel

	
	
	Shifting
	Motor
	1.5KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	45 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Driving at the Friction Wheel

	
	
	Sliding
	Motor
	0.37KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	7.5 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Direct Driving at the Pinion & Rack

	5)
	Automatic Door
	Opening
	2600mm(W) x 2100mm(H)

	
	
	Opening type
	2-Up or 3-Up Panel Open

	
	
	Motor
	0.2KW x 4P x 1/20

	
	
	Opening speed
	20 m/min


· Block 1 có một Cabin trên tầng 1, có hai cửa cho xe vào và ra.

· Cửa tự động loại 2 hoặc 3 tấm nâng lên.

· Thang nâng: 1 bộ để nâng/ hạ xe theo phương thẳng đứng.

· Xe chạy (Trolley) : 4 Trolley (mỗi sàn một trolley), Trolley di chuyển dọc hệ thống để đưa xe vào vị trí xếp xe.

· Sàn đỡ (Pallet): 72 cái

· Tổng số lượng xe có thể đỗ trong Block 1 là 72 xe (18 xe SUV đỗ ở tầng xếp xe đầu tiên, 54 xe sedan đỗ ở tầng thứ 2, 3 và 4).
Block 2
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	No.
	Items
	Description

	1)
	Steel Frame
	Structure frame ,Cart rail, Lift Master frame, Pallet rail, Etc

	2)
	Pallet 
	3.2t Plate, Checkered plate, Wheel, Etc

	3)
	Lift
	Hoisting
	Motor
	22Kw ~30Kw Geared Motor

	
	
	
	Speed
	60 m/min Max.

	
	
	Shifting
	Motor
	1.5Kw x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	45 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Driving at the Friction Wheel

	4)
	Cart (Trolley)
	Travelling
	Motor
	2.2KW * 2set

	
	
	
	Speed
	75 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Direct Driving at the Cart Wheel

	
	
	Shifting
	Motor
	1.5Kw x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	45 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Driving at the Friction Wheel

	
	
	Sliding
	Motor
	0.37Kw x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	7.5 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Direct Driving at the Pinion & Rack

	5)
	Automatic Door
	Opening
	2600mm(W) x 2100mm(H)

	
	
	Opening type
	2-Up or 3-Up Panel Open

	
	
	Motor
	0.2Kw x 4P x 1/20

	
	
	Opening speed
	20 m/min


· Block 2 có 1 Cabin trên tầng hầm 1, có một cửa cho xe vào và ra.

· Cửa tự động 2 hoặc 3 tấm nâng lên.

· Thang nâng: 1 bộ để nâng/ hạ xe theo phương thẳng đứng.

· Xe chạy (Trolley) : 4 Trolley (mỗi sàn một trolley), Trolley di chuyển dọc hệ thống để đưa xe vào vị trí xếp xe.

· Sàn đỡ (Pallet): 40 cái

· Tổng số lượng xe có thể đỗ trong Block 2 là 40 xe (10 xe SUV đỗ ở tầng xếp xe đầu tiên, 30 xe sedan đỗ ở tầng thứ 2, 3 và 4)

Block 3 (gồm 3-1 và 3-2)
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Block 3-1

	No.
	Items
	Description

	1)
	Steel Frame
	Structure frame ,Cart rail, Lift Master frame, Pallet rail, Etc

	2)
	Pallet 
	3.2t Plate, Checkered plate, Wheel, Etc

	3)
	Lift
	Hoisting
	Motor
	22kw ~30kw Geared Motor

	
	
	
	Speed
	60 m/min Max.

	
	
	Shifting
	Motor
	1.5KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	45 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Driving at the Friction Wheel

	4)
	Cart (Trolley)
	Travelling
	Motor
	2.2KW * 2set

	
	
	
	Speed
	75 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Direct Driving at the Cart Wheel

	
	
	Shifting
	Motor
	1.5KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	45 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Driving at the Friction Wheel

	
	
	Sliding
	Motor
	0.37KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	7.5 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Direct Driving at the Pinion & Rack

	5)
	Automatic Door
	Opening
	2600mm(W) x 2100mm(H)

	
	
	Opening type
	2-Up or 3-Up Panel Open

	
	
	Motor
	0.2KW x 4P x 1/20

	
	
	Opening speed
	20 m/min


· Block 3-1 có 1 Cabin trên tầng hầm 1, có một cửa cho xe vào và ra.

· Cửa tự động 2 hoặc 3 tấm nâng lên.

· Thang nâng: 1 bộ để nâng/ hạ xe theo phương thẳng đứng.

· Xe chạy (Trolley) : 4 Trolley (mỗi sàn 1 trolley), Trolley di chuyển dọc hệ thống để đưa xe vào vị trí xếp xe.

· Sàn đỡ (Pallet): 44 cái.
· Tổng số lượng xe có thể đỗ trong Block 3-1 là 44 xe (11 xe SUV đỗ ở tầng xếp xe đầu tiên, 33 xe sedan đỗ ở tầng thứ 2, 3 và 4).
Block 3-2

	No.
	Items
	Description

	1)
	Steel Frame
	Structure frame ,Cart rail, Lift Master frame, Pallet rail, Etc

	2)
	Pallet 
	3.2t Plate, Checkered plate, Wheel, Etc

	3)
	Lift
	Hoisting
	Motor
	22kw ~30kw Geared Motor

	
	
	
	Speed
	60 m/min Max.

	
	
	Shifting
	Motor
	1.5KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	45 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Driving at the Friction Wheel

	4)
	Cart (Trolley)
	Travelling
	Motor
	2.2KW * 2set

	
	
	
	Speed
	75 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Direct Driving at the Cart Wheel

	
	
	Shifting
	Motor
	1.5KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	45 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Driving at the Friction Wheel

	
	
	Sliding
	Motor
	0.37KW x 4P Geared Motor

	
	
	
	Speed
	7.5 m/min Max.

	
	
	
	Mechanism
	Direct Driving at the Pinion & Rack

	5)
	Automatic Door
	Opening
	2600mm(W) x 2100mm(H)

	
	
	Opening type
	2-Up or 3-Up Panel Open

	
	
	Motor
	0.2KW x 4P x 1/20

	
	
	Opening speed
	20 m/min


· Block 3-2 có 1 Cabin trên tầng hầm 1, có một cửa cho xe vào và ra.

· Cửa tự động 2 hoặc 3 tấm nâng lên.

· Thang nâng: 1 bộ để nâng/ hạ xe theo phương thẳng đứng.

· Xe chạy (Trolley) : 4 Trolley (mỗi sàn 1 trolley), Trolley di chuyển dọc hệ thống để đưa xe vào vị trí xếp xe.

· Sàn đỡ (Pallet): 48 cái.
· Tổng số lượng xe có thể đỗ trong Block 3-2 là 48 xe (12 xe SUV đỗ ở tầng xếp xe đầu tiên, 36 xe sedan đỗ ở tầng thứ 2, 3 và 4).
b) Danh mục và thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị

	No.
	Commodity, material and equipment name
	Specifications

	1
	Hoisting Motor (LIFT)
	22Kw ~ 30Kw

	2
	Motor Brake (LIFT)
	 

	3
	Cart Traveling Motor (Module A)
	3.7Kw x 4P

	4
	Cart Traveling Motor (Module B, C)
	2.2Kw x 4P

	5
	Cart Shifting(Picking) Motor
	1.5Kw x 4P

	6
	Cart Sliding Motor
	0.37Kw x 4P

	7
	Pallet Picking device Shifting(Picking) Motor
	1.5Kw x 4P

	8
	Pallet Picking device Sliding Motor
	0.37Kw x 4P

	9
	Auto Door Motor 
	0.2Kw x 4P

	10
	Rollers
	 

	11
	Steel Structure
	H-Beam & Plat bar

	12
	Pallet
	Steel Plate 3.2t

	15
	Photo Sensor
	Front&rear bumper detecting

	16
	Photo Sensor
	Height

	17
	Photo Sensor
	Width, Presence, Length Pallet position

	18
	Photo Sensor
	Lift level Cart traveling count

	19
	Photo Sensor
	Walk way

	20
	Photo Sensor
	Lift hoistway

	21
	Proximate Sensor
	Picking position of Lift and Cart

	22
	Proximate Sensor
	Position check of Lift and Cart

	23
	PLC
	 

	24
	Lift Inverter
	30 Kw ~ 37Kw

	25
	Shifting & Pallet picking device Inverter
	2.2 Kw

	26
	Cart Inverter
	5.5 Kw

	27
	Screen
	10.4'


Hệ thống đỗ xe tự động của Tòa nhà tại 2 tầng hầm B2, B3, bao gồm 204 chỗ đỗ xe, 04 cửa ra/ vào cho xe ô tô đặt tại tầng 1 (03 cửa) và tầng hầm B1 (01 cửa); hệ thống có thể điều khiển theo 2 chế độ là tự động hoàn toàn và vận hành thủ công.

Do hạn chế trong phạm vi E-HSMT, trên đây là các thông tin chính được cung cấp để các nhà thầu xem xét, quyết định việc tham gia đấu thầu. Trường hợp cần thiết, nhà thầu cần khảo sát công trình thực tế để có đủ thông tin lập E-HSDT. 
2. Mục tiêu công việc:

Bảo dưỡng thường xuyên nhằm bảo đảm và duy trì hoạt động ổn định, an toàn của hệ thống bãi đỗ xe tự động tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung: 

· Đản bảo hệ thống bãi đỗ xe tự động tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện hoạt động bình thường, ổn định, an toàn.

· Trực sự cố 24/7 thông qua Hotline miễn phí, phải có mặt xử lý sự cố trong vòng chưa đến 45 phút kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong tất cả 24 giờ trong ngày, 07 ngày trong tuần;

· Lập kế hoạch bảo dưỡng kèm theo các bảng biểu liên quan để thực hiện và giám sát việc thực hiện.
· Đánh giá định kỳ về an toàn sử dụng cho toàn bộ hệ thống; Đánh giá đột xuất đối với các hư hỏng, sau sửa chữa hư hỏng và các tình huống bất thường khác.
· Thực hiện thay thế và sửa chữa hỏng hóc bằng linh kiện do chủ đầu tư cấp. 

3.2. Yêu cầu cụ thể:

Việc bảo dưỡng bao gồm (nhưng không giới hạn) các công việc và chu kỳ thực hiện sau:

	TT
	Bộ phận cần bảo dưỡng
	Chu kỳ thực hiện

	
	
	Tháng
	Quý
	Năm

	1
	Kiểm tra động cơ (cửa, thang nâng hạ, bàn dịch chuyển – trolley, thiết bị gắp xe…) (tối thiểu 12 lần/năm)
	X
	
	

	2
	Kiểm tra cảm biến (buồng thang – cabin, hố thang, bàn dịch chuyển – trolley, các vị trí đỗ xe…) (tối thiểu 12 lần/năm)
	X
	
	

	3
	Kiểm tra cáp, xích (cửa tự động, thang nâng hạ, thiết bị gắp xe…) (tối thiểu 12 lần/năm)
	X
	
	

	4
	Kiểm tra bánh di chuyển, bánh gắp xe (thang nâng hạ, pallet, thiết bị gắp xe…) (tối thiểu 12 lần/năm)
	X 


	
	

	5
	Kiểm tra thiết bị điện tủ điều khiển, tủ PPD (biến tần, điện nguồn, giắc cắm, cầu chì, rơ le, tín hiệu PLC, modem truyền hình tín hiệu…) (tối thiểu 12 lần/năm)
	X 


	
	

	6
	Kiểm tra vị trí các đai ốc (thang nâng hạ, khung thép đỡ pallet…) (tối thiểu 12 lần/năm)
	X
	
	

	7
	Tra dầu động cơ, bôi mỡ xích, ray thang nâng hạ ( tối thiểu 4 lần/năm).
	
	X
	

	8
	Xiết đai ốc (thang nâng hạ, khung thép đỡ palle…) (tối thiểu 2 lần/năm)
	
	X 

(2 quý/lần)
	

	9
	Xiết ốc đầu cốt tủ điện: (tối thiểu 2 lần/năm).
	
	X 

(2 quý/lần)
	

	10
	Kiểm tra các vít neo, vị trí mối hàn (tối thiểu 2 lần/năm).
	
	X 

(2 quý/lần)
	

	11
	Kiểm tra hoạt động màn hình cảm ứng (tối thiểu 2 lần/năm).
	
	X 

(2 quý/lần)
	

	12
	Kiểm tra phần mềm điều khiển (tối thiểu 2 lần/năm)
	
	X

(2 quý/lần)
	

	13
	Sửa chữa, khôi phục hoạt động của các vị trí tạm dừng hoạt động và các sửa chữa khác (nếu có) (tối thiểu 1 lần/năm)
	
	
	X


4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

4.1. Giải pháp và phương pháp luận;

4.2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 
Nhà thầu có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công việc hàng tháng. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công việc hàng tháng của nhà thầu để làm căn cứ nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành (được thực hiện mỗi 3 tháng một lần).

